	VnTeach.Com
	ĐỀ ÔN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH SỐ 23
[image: image181.emf]·









Bài 1 (3,5 điểm). 
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          Một vật có khối lượng 
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 mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng 
[image: image2.wmf]200()
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, đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang có ma sát không đáng kể. Đặt vật thứ hai có khối lượng 
[image: image3.wmf]2
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 sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật cho lò xo nén lại một đoạn 
[image: image4.wmf]8()
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. Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động về một phía. Lấy 
[image: image5.wmf]2
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. Đến khi lò xo dãn cực đại lần thứ ba kể từ lúc thả thì hai vật cách xa nhau một đoạn bằng bao nhiêu?    

Bài 2 (4,0 điểm). 

Tại 2 điểm 
[image: image6.wmf]12
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 cách nhau 
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 trên mặt nước có 2 nguồn sóng  dao động cùng pha, tạo ra sóng mặt nước có bước sóng bằng 
[image: image8.wmf]1,2()
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. Gọi 
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 là hai điểm trên mặt nước, 
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 cách 
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 lần lượt 
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 và 
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, 
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 đối xứng với 
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 qua 
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a. Tìm số đường hypebol cực đại (vân cực đại) cắt đoạn 
[image: image17.wmf]MN

.
b. Gọi 
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 là hai điểm đối xứng qua đoạn 
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 và nằm trên một đường hypebol cực đại. Tìm khoảng cách gần nhất giữa 
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 và 
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c. Cố định vị trí của 
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 và giữ 
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 không đổi. Hỏi phải dịch chuyển nguồn 
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 ra xa nguồn 
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 theo phương 
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 một đoạn nhỏ nhất bằng bao nhiêu để tại 
[image: image27.wmf]I

 có một cực đại giao thoa?
Bài 3 (3,0 điểm). 
Một điểm sáng 
[image: image28.wmf]S

 đặt trước một gương cầu lõm bán kính cong 
[image: image29.wmf]40()
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, cách gương 
[image: image30.wmf]60()
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, qua gương cho ảnh 
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. Người ta giữ gương cố định, dịch chuyển điểm sáng 
[image: image32.wmf]S

 dọc trục chính về phía gương với tốc độ 
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, trong đó 
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. Xác định tốc độ dịch chuyển và gia tốc dịch chuyển của ảnh 
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 tại thời điểm 
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Bài 4 (3,0 điểm). 
Một đoạn mạch 
[image: image37.wmf]AB

 gồm hai đoạn mạch 
[image: image38.wmf]AM

 và 
[image: image39.wmf]MB

 mắc nối tiếp. Đoạn mạch 
[image: image40.wmf]AM

 chỉ có biến trở 
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, đoạn mạch 
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 gồm điện trở thuần 
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 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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. Đặt vào hai đầu 
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 một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh 
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 đến giá trị 
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 thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại và tổng trở của đoạn mạch 
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 chia hết cho 
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. Khi đó tỉ số giữa hệ số công suất của đoạn mạch 
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 và hệ số công suất của đoạn mạch 
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

bằng bao nhiêu?

Bài 5 (3,0 điểm). 
          Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện không đổi  có suất điện động 
[image: image52.wmf]E

 và điện trở trong không đáng kể, ba điện trở 
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; tụ điện có điện dung 
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a. Chứng tỏ rằng trong thời gian tụ điện tích điện, đoạn mạch chứa 
[image: image55.wmf]E
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và 
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 tương đương với một nguồn điện có suất điện động 
[image: image58.wmf]2
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 và có điện trở trong là 
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b. Tìm nhiệt lượng tỏa ra trên 
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 sau khi đóng khoá k, biết điện lượng chạy qua nó là 
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Bài 6 (3,5 điểm).
Trình bày phương án thí nghiệm xác định hệ số ma sát giữa một mẩu gỗ với mặt phẳng nghiêng đồng nhất, biết rằng độ nghiêng của mặt phẳng là không đổi và không đủ lớn để cho mẩu gỗ tự trượt xuống. Dụng cụ cho gồm: Lực kế, mẩu gỗ, mặt phẳng nghiêng, sợi chỉ đủ dài.        
--------------------Hết--------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

	BÀI
	NỘI DUNG – LƯỢC GIẢI
	ĐIỂM

	Bài 1

(3,5 điểm)
	+ Khi thả nhẹ chúng ra, lúc hai vật đến vị trí cân bằng thì chúng có cùng vận tốc:
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	+ Sau đó, vật 
[image: image63.wmf]1
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 dao động với biên độ 
[image: image64.wmf]1
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, vật 
[image: image65.wmf]2
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chuyển động thẳng đều (vì bỏ qua ma sát) ra xa vị trí cân bằng với vận tốc 
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	+ Khi lò xo dãn cực đại thì  độ dãn bằng 
[image: image67.wmf]1
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, áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho hệ hai vật: 
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	+ Thời gian  vật 
[image: image71.wmf]2

m

 đi được kể từ khi rời vật 
[image: image72.wmf]1
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( tại vị trí cân bằng) đến khi vật 
[image: image73.wmf]1
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 ở biên ứng với trạng thái lò xo dãn lần thứ nhất là:  
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+ Thời gian  vật 
[image: image75.wmf]2
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 đi được kể từ khi rời vật 
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( tại vị trí cân bằng) đến khi vật 
[image: image77.wmf]1
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 ở biên ứng với trạng thái lò xo dãn lần thứ ba là:  
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	+ Quãng đường  vật 
[image: image79.wmf]2
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 đi được kể từ khi rời vật 
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( tại vị trí cân bằng) đến khi vật 
[image: image81.wmf]1

m

 ở biên ứng với trạng thái lò xo dãn lần thứ ba là: 
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	+ Khi lò xo dãn cực đại lần thứ ba thì hai vật cách xa nhau một đoạn là: 
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	Bài 2

(4,0 điểm)
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a)  

+ Xét điểm C trên MN:   
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 I là giao điểm của MN và 
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	+ Suy ra: 
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	+ Đường giao thoa cực đại  phải thỏa điều kiện: 
[image: image90.wmf]12
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	+ Xét những đường giao thoa cực đại cắt được đoạn MN, chúng phải thỏa: 
[image: image92.wmf](
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Với 
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 thỏa: 
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Và 
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 thỏa: 
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	+ Thay 
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 vào (1), giải được: 
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	0,25

	
	+ Vậy có 2 hypebol cực đại cắt đoạn MN.
	0,25

	
	b)

+ C là điểm thuộc hypebol  cực đại cắt đoạn MN, khi: 
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	+ Mặt khác  
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	+ Từ (2) và (3):  
[image: image104.wmf](
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	+ Điểm C1 ở gần I nhất ứng với hypebol cực đại có bậc lớn nhất 
[image: image105.wmf](

)

ax

7

m

k

=

. 
	

	
	+ Từ (4), tính được: 
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	+ Suy ra: 
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	+ Vậy 2 điểm 
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đối xứng qua 
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ở gần nhất và cách nhau một khoảng là: 
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	c)

+ Gọi b là khoảng dịch chuyển của nguồn 
[image: image111.wmf]2
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 so với vị trí ban đầu, ta có:  
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	+ Điều kiện để tại 
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 có một cực đại giao thoa là:  
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/

12

/*

/*

11,08(1,92)

()

1,2

b

SISIb

k

k

kN

kN

l

-+

-+ì

ì

=

=

ïï

ÛÛ

íí

ïï

Î

Î

î

î



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image116.wmf](
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	+  Từ (5) : 
[image: image117.wmf]/
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	+ Thay 
[image: image118.wmf]/

7

k

=

 vào (5), được : 
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	Bài 3

(3,0 điểm)
	+ Trước khi vật dịch chuyển: 
[image: image120.wmf](
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	+ Dịch chuyển vật với tốc độ v = 2.t về phía gương. Tại thời điểm t, vật cách gương một khoảng: 
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	+ Khi đó, ảnh cách gương một khoảng: 
[image: image122.wmf]2
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	+ Tốc độ dịch chuyển tức thời của ảnh: 
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	+ Thay số: 
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	+ Gia tốc dịch chuyển tức thời của ảnh: 
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	+ Thay số: 
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	Bài 4

(3,0 điểm)
	+ Ta có: 
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[image: image128.wmf]ax
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	+ Vì 
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	+  Lúc này:      
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	+ Từ giả thiết, ta có:  
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image138.wmf](
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	+ Thay 
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	+ Thay các giá trị vào (2) và (3), tính được:
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	+ Suy ra:  
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	Bài 5

(3,0 điểm)
	a). Xét đoạn mạch chứa 
[image: image146.wmf]E
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+ Vì 
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	+ Nếu xem đoạn mạch trên tương đương với nguồn điện có suất điện động 
[image: image153.wmf]e

 và có điện trở trong là 
[image: image154.wmf]r

 thì 
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	+ Từ (3) và (4) suy ra: 
[image: image156.wmf]1
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

b)

+ Áp dụng phương pháp nguồn tương đương: Mạch điện được 

vẽ lại như sau:  

Trong đó: 
[image: image157.wmf]2
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	+ Vì điện lượng chạy qua 
[image: image158.wmf]2

R

 là q nên tụ điện được nạp điện tích q. Khi ở trạng thái ổn định thì hiệu điện thế trên tụ là 
[image: image159.wmf]e

 và không có dòng điện qua 
[image: image160.wmf]2
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	+ Gọi 
[image: image161.wmf]Q

 là nhiệt lượng tỏa ra trên 
[image: image162.wmf]r

 và 
[image: image163.wmf]2
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;  
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 là nhiệt lượng tỏa ra trên 
[image: image165.wmf]r

; 
[image: image166.wmf]2
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 là nhiệt lượng tỏa ra trên 
[image: image167.wmf]2
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	+ Vì khi đóng khóa k, dòng điện qua 
[image: image168.wmf]r

 và 
[image: image169.wmf]2
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 là như nhau, nên: 
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	+ Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng: 
[image: image171.wmf]2
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	+ Từ (1) và (2), tính được: 
[image: image173.wmf](
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	Bài 6

(3,5 điểm)
	+  Dùng sợi chỉ buộc mẩu gỗ, móc lực kế vào mẩu gỗ và kéo nó trượt đều đi lên mặt phẳng nghiêng, khi đó ta có: 
[image: image174.wmf](

)

1

.ossin1

FkPcP

aa

=+


(F1 là số chỉ của lực kế khi đó).
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	+ Tương tự, kéo mẩu gỗ chuyển động đều đi xuống ta có: 
[image: image175.wmf](
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	+ Trừ (1) cho (2) theo vế, ta được: 
[image: image176.wmf](
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	+  Cộng (1) và (2) theo vế, ta được: 
[image: image177.wmf](
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	+  Do 
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 nên ta có: 
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	+ Các lực đều được đo bằng lực kế, nên từ (5) ta xác định được hệ số ma sát k.
	0,50


(Ghi chú:

 - Thí sinh luận giải theo các cách khác, nếu đúng vẫn đạt điểm tối đa theo biểu điểm.

 - Thí sinh trình bày thiếu hoặc sai đơn vị ở đáp số mỗi câu sẽ bị trừ 0,25 điểm (toàn bài không trừ quá 0,5 điểm).
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